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	Họ
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ đào tạo
	Điểm TN
	Loại tốt nghiệp
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ NN
	Trình độ tin học
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh
	Hà 
	Nữ
	18/6/1992
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,71
	Giỏi
	Không
	Anh C
	B
	

	2
	Lê Thị 
	Hằng
	Nữ
	11/01/1993
	Vĩnh Phúc
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7.03
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	

	3
	Nguyễn Thu 
	Hằng
	Nữ
	16/12/1993
	Hải Dương
	Kinh
	Không
	 CN Luật
	8,05
	Giỏi
	Không
	Anh C
	C
	

	4
	Nguyễn Thị
	Hồng
	Nữ
	12/11/1991
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,40
	Khá
	Không
	Anh CN
	B
	

	5
	Mai Thị Thùy
	Linh
	Nữ
	17/9/1992
	Ninh Bình
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,39
	Khá
	Con TB
	Anh B
	B
	

	6
	Phạm Ngọc
	Linh
	Nữ
	31/12/1990
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,15
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	

	7
	Trần Thị Hồng
	Nhung
	Nữ
	01/7/1990
	Hải Dương
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,01
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	

	8
	Lê Thị Lan 
	Phương
	Nữ
	05/11/1993
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CN Luật
	3,17
	Khá
	Con TB
	IELTS 7.0
	B
	

	9
	Vũ Thị Minh
	Phương
	Nữ
	12/10/1993
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,35
	Khá
	Không
	Anh C
	C
	

	10
	Nguyễn Việt 
	Phương
	Nữ
	03/02/1989
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	Ths Luật
	-
	-
	Không
	IELTS 6.0
	B
	Ths NN

	11
	Đoàn Thị Kim 
	Phượng
	Nữ
	04/10/1992
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,08
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	

	12
	Tường Thanh
	Thảo
	Nữ
	11/12/1993
	Hưng Yên
	Kinh
	Không
	CN Luật
	7,31
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	

	13
	Vũ Thị Minh 
	Thu
	Nữ
	30/9/1974
	Nam Định
	Kinh
	Không
	Ths Luật
	-
	-
	Không
	Anh CN
	C
	


